
CTY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

 ðơn vị tính : ñồng 

Năm nay Năm trước Năm nay Năm trước

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 271,631,402,610        242,967,481,558       492,665,188,408       448,527,387,814    

Trong ñó : Doanh thu hàng xuất khẩu 3,937,588,406            4,612,914,897           5,379,303,400           7,204,323,306        

2. Các khoản giảm trừ 02 1,471,003,500            1,378,973,215           2,127,090,785           2,123,656,950        

3. Doanh thu thuần về bán hàng và CC D.vụ ( 10 = 01 - 02 ) 10 270,160,399,110        241,588,508,343       490,538,097,623       446,403,730,864    

4. Giá vốn hàng bán 11 185,960,163,259        174,570,310,169       340,093,926,001       327,739,592,153    

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CC D.vụ( 20 = 10 - 11 ) 20 84,200,235,851          67,018,198,174         150,444,171,622       118,664,138,711    

6. Doanh thu hoạt ñộng tài chính 21 3,452,784,515            2,680,595,470           6,000,845,594           3,182,099,296        

7. Chi phí tài chính 22 1,113,877,886            8,946,738,053           2,410,178,597           12,855,146,130      

   - Trong ñó : Lãi vay phải trả 23 1,136,743,323            1,079,551,197           1,814,241,323           1,114,561,197        

8. Chi phí bán hàng 24 34,002,823,983          23,494,006,697         60,182,844,756         40,582,886,873      

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 24,715,315,044          19,215,032,037         40,882,063,259         34,549,053,385      

10. Lợi nhuận thuần từ HðKD [30={20 +(21-22)-(24+25)}] 30 27,821,003,453          18,043,016,857         52,969,930,604         33,859,151,619      

11. Thu nhập khác 31 120,181,819               22,892,054                143,126,282              341,106,847           

12. Chi phí khác 32 -                              -                             22,250                       14,808,240             

13. Lợi nhuận khác ( 40= 31 - 32 ) 40 120,181,819               22,892,054                143,104,032              326,298,607           

14. Tổng lợi nhuận trước thuế ( 50 = 30 + 40 ) 50 27,941,185,272          18,065,908,911         53,113,034,636         34,185,450,226      
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15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 5,338,464,310            1,788,374,591           10,704,143,394         3,389,020,822        

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 -                              -                             -                             -                          

17. Lợi nhuận sau thuế TNDN( 60 = 50 -51 -52) 60 22,602,720,962          16,277,534,320         42,408,891,242         30,796,429,404      

19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70
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